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1. Tên học phần: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG 2    Mã học phần: 
Áp dụng từ khóa:  2013
2. Số đơn vị học trình:  2


3. Phân bố thời gian: 2 (2:0:4)   
4. Điều kiện tham gia học tập học phần 
       Môn học tiên quyết: Học phần Hóa học Đại cương 1
5. Mô tả tóm tắt học phần





       Học phần Hóa học đại cương 2 là môn học tự chọn cho sinh viên trường Đại học và Cao đẳng.
Học phần Hóa học đại cương 2 cung cấp những kiến thức chủ yếu về các quá trình động hóa học; về dung dịch và các quá trình xảy ra trong dung dịch.  Kiến thức của học phần Hóa học đại cương 2 dùng để giải thích nhiều hiện tượng trong đời sống nên có nhiều vận dụng trong đời sống thực tế.

Học phần Hóa học đại cương 2 gồm ba chương năm bài.
Chương 1 Động hóa học

Bài 1 Cân bằng hóa học

Bài 2 Tốc độ của phản ứng hóa học

Chương 2 Dung dịch

Bài 3 Dung dịch

Bài 4 Dung dịch điện li

Chương 3 Điện hóa học

Bài 5 Điện hóa học

6. Mục tiêu học phần


Kiến thức:
 6.1/Hiểu được diễn biến theo thời gian của một phản ứng hóa học. Hiểu được ảnh hưởng của nồng độ ,nhiệt độ và chất xúc tác tới tốc dộ phản ứng. Tìm hiểu cơ chế của môt phản ứng hóa học.
 6.2/ Nắm được những khái niệm chung về hệ phân tán, thành phần dung dịch, hiệu ứng nhiệt hòa tan.Hiểu được lý thuyết điện ly. Khảo sát các tính chất của dung dịch phân tử, dung dịch chất điện li. Hiểu được cân bằng axit-bazơ, cân bằng chất điện li ít tan.
6.3/ Hiểu được mối liên hệ giữa phản ứng oxi hóa-khử và dòng điện, khả năng chuyển hóa giữa hóa năng và điện năng. Nắm được khái niệm thế điện cực tiêu chẩn cặp oxi hóa-khử liên hợp. Hiểu được qui luật tự diễn biến của một phản ứng oxi hóa-khử trong dung dịch. Hiểu được các hiện tượng xảy trong quá trình điện phân
Kỹ năng:

6.4/ Giải được các bài tậpxác định tốc độ của một phản ứng hóa học. Nêu được ảnh hưởng của nồng độ ,nhiệt độ và chất xúc tác tới tốc độ phản ứng . Xác định được sự chuyển dịch cân bằng của một phản ứng thuận nghịch khi thay đổi những yếu tố xác định cân bằng. Nêu được cơ chế của môt số phản ứng hóa học.
6.5/ Nêu được những khái niệm chung về hệ phân tán, thành phần dung dịch, hiệu ứng nhiệt hòa tan. Nêu được lý thuyết điện ly. Tính toán được các giá trị về nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc, áp suất thẩm thấu, áp suất hơi bão hòa của dung dịch phân tử, dung dịch chất điện li. Vận dụng được các thuyết điện li để tính toán các giá trị như độ điện li, hằng số điện li, pH của dung dịch điện li.
6.6/ Nêu được mối liên hệ giữa phản ứng oxi hóa-khử và dòng điện, khả năng chuyển hóa giữa hóa năng và điện năng. Sử dụng thế điện cực tiêu chuẩn các cặp oxi hóa-khử liên hợp tính được suất điện động của pin điện, của phản ứng oxi hóa-khử. Xác định được chiều tự diễn biến của một phản ứng oxi hóa-khử trong dung dịch. Giải thich được các hiện tượng xảy trong quá trình điện phân, giải được bài tập về điện phân.
6.7/ Vận dụng được các quy luật của các quá trình hóa học, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, hiểu qui luật trong động hóa học và điện hóa học vào ứng dụng thực tế.
6.8/Có tính kiên trì, sáng tạo trong học tập, làm nhiều bài tập, hiểu sâu nội dung có thể tự học để mở rộng và nghiên cứu sâu hơn môn học, đồng thời phục vụ tốt cho những môn học khác.  

Thái độ nghề nghiệp:

6.9/ Nhìn nhận, tiếp cận những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp dựa trên cơ sở kiến thức khoa học.  

6.10/ Kiên trì, sáng tạo, nhanh nhẹn , chính xác khi giải quyết những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp.

7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp


- Bài tập
- Thuyết trình 

8. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:
Giáo trình Hóa học 2 – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
- Sách, tài liệu tham khảo:

1) N. L. Glinka, Hóa học đại cương, NXB ĐH và THCN, 1992.
2) PGS. Nguyễn Đình Chi, Cơ sở lý thuyết Hóa học tập 1, NXB Giáo dục, 1998.
3) PGS. Nguyễn Hạnh, Cơ sở lý thuyết Hóa học tập 2, NXB Giáo dục, 2001.
4) GSTS Chu Phạm Ngọc Sơn, Cơ sở lý thuyết Hóa đại cương, NXB ĐHKHTN, 1996.
5) Nguyễn Đình Soa, Hóa học đại cương, NXB ĐH QG, 2000.
6) Nguyễn Đức Chung, Hóa học đại cương, NXB ĐH QG, 2002.
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Dự lớp:

10%

                        + Làm bài tập:

20%


+ Thảo luận:





+ Thi giữa kỳ:

20%


- Thi cuối học kỳ:    50%  , hình thức tự luận , thời gian thi tối thiểu là 60 phút.

10. Thang điểm: 10
11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần 1: Chương 1 Động hóa học (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Hiểu được  các khái niệm về cân bằng hóa học, cân bằng pha, hiểu các qui luật vận động của  quá trình hóa học xảy ra trong tự nhiên.



	Nội dung giảng dạy

Bài 1 Cân bằng hóa học
1. Sự biến đổi enthalpy tự do trong quá trình phản ứng .

2. Cân bằng hóa học.
2.1. Trạng thái cân bằng hóa học.
2.2. Phương trình đẳng nhiệt Van’t Hoff.
       2.2.1 Hằng số cân bằng theo áp suất

Phương pháp giảng dạy: Không phải giáo án
+Phát vấn ;        +Đàm thoại;   +Thuyết trình;   

+Nêu vấn đề;   + Thảo luận
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 1 Cân bằng hóa học
2.2.3. Hằng số cân bằng theo số mol; hằng số cân bằng theo nồng độ phần mol (trang 67)  

Học công thức 1.5 trang 66

Học công thức 1.7 trang 67
* Làm các bài tập và các ví dụ sau:

Bài tập 1.1 đến 1.5 trang 71.

+Tham khảo thêm các bài tập tương tự trong các tài liệu tham khảo.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	- Tìm hiểu những loại hằng số cân bằng tương ứng đối với một quá trình hóa học. 

- Có kỹ năng giải bài tập về tính toán hằng số cân bằng theo áp suất.

- Có kỹ năng tham khảo tài liệu


	Tuần thứ 2: Chương 1: Động hóa học (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
Bài 1 Cân bằng hóa học
2. Cân bằng hóa học 

   2.2.2. Hằng số cân bằng theo nồng độ
Phương pháp giảng dạy:

+Phát vấn ;        +Đàm thoại;   +Thuyết trình;   

+Nêu vấn đề;   + Thảo luận
	- Hiểu các quy luật về cân bằng hóa học.
- Tính toán được giá trị hằng số cân bằng theo nồng độ.

- Vận dụng được kiến thức về cân bằng trong cuộc sống.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 1 Cân bằng hóa học  
2.2.5. Hằng số cân bằng trong hệ dị thể (trang 68)


2.2.7 Quy tắc pha Gibbs (trang 69)
* Làm các bài tập sau:

Bài tập  1.5 đến 1.13 trang 73
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học Đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	- Hiểu khái niệm hệ dị thể và sự cân bằng trong hệ dị thể.

- Hiểu và vận dụng được quy tắc pha Gibbs.

- Tính toán được các giá trị hằng số cân bằng theo nồng độ, theo áp suất, và hiểu rõ mối liên quan về toán học và hóa học của các loại hằng số cân bằng. 


	Tuần thứ 3: Chương 1: Động hóa học (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

Bài 1 Cân bằng hóa học 
2.3.   Sự chuyển dịch cân bằng hóa học. 

2.4. Nguyên lý Le Chatelier.

Phương pháp giảng dạy:

+Phát vấn ;        +Đàm thoại;   +Thuyết trình;   

+Nêu vấn đề;   + Thảo luận
	- Rèn luyện được khả năng tư duy 
- Hiểu nguyên lý chuyển dịch cân bằng hóa học.

- Vận dụng được nguyên lý để áp dụng vào các quá trình sản xuất thực tế.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 1 Cân bằng hóa học (trang 70)
2.3.3. Nhiệt độ Phương trình Gibbs- Helmholtz

Bài 2 Tốc độ phản ứng hóa học (trang 74)

1. Khái niệm

1.1. Hệ số tỉ lượng của phản ứng

1.2. Phản ứng đơn giản và phản ứng phức tạp
1.3. Phản ứng đồng thể và phản ứng dị thể

1.4. Phân tử số
* Làm các bài tập và các ví dụ sau:

Bài tập  trang1.20 đến 1.23 trang 73
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học Đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	- Hiểu được ý nghĩa thực tế của nhiệt độ lên cân bằng hóa học của phản ứng thuận nghịch

- Tính toán được giá trị biến thiên enthalpy ở các giá trị nhiệt độ khác nhau (trong một khoảng chuyên biệt không quá lớn)

- Hiểu các khái niệm về tốc độ phản ứng hóa học.

- Tìm hiểu được cơ chế phản ứng có liên quan đến tốc độ phản ứng.
- Rèn luyện khả năng đọc tài liệu và xử lý thông tin mới
- Rèn luyện khả năng hợp tác làm việc theo nhóm.


	Tuần 4: Chương 1 Động hóa học (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp:  (2)
	- Hiểu các khái niệm về vận tốc phản ứng. 

- Vận dụng được khái niệm để giải thích các quá trình hóa học xảy ra trong tự nhiên.
- Hiểu được diễn biến theo thời gian của một phản ứng hóa học. 

	Nội dung giảng dạy:

Bài 2 Tốc độ của phản ứng hóa học

1. Khái niệm

1.5. Tốc độ phản ứng 

1.6. Bậc phản ứng và tốc độ phản ứng 

Phương pháp giảng dạy:

+ Phát vấn;         + Đàm thoại;      + Diễn dịch
+ Thuyết trình;   + Nêu vấn đề;    + Thảo luận
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Bài 2 Tốc độ của phản ứng hóa học 
(trang 81 – trang 83)
3. Xúc tác

    3.1. Khái niệm

    3.2. Đặc điểm 

    3.3. Phân loại xúc tác theo pha của xúc tác và chất phản ứng 

    3.4. Xúc tác enzim

    3.5. Phản ứng tự xúc tác 

    3.6. Chất ngộ độc xúc tác 

    3.7. Ảnh hưởng của xúc tác đến năng lượng hoạt hóa và tốc độ phản ứng 

* Làm các bài tập và các ví dụ sau:

Bài tập 2.1 đến 2.3 trang 86 
Bài tập 2.4 đến 2.7 trang 87
* Chuẩn bị cho bài thuyết trình về tốc độ phản ứng

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học Đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
	- Tìm hiểu khái niệm, đặc diểm chất xúc tác. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng.

- Tìm hiểu một số phản ứng phức tạp và biết ứng dụng của chúng.

- Tính toán được giá trị năng lượng hoạt hóa của phản ứng

- Vận dụng được kiến thức về tốc độ phản ứng vào đời sống.

- Rèn luyện được kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Có khả năng phát biểu trước tập thể.

- Rèn luyện được khả năng phản biện.




	Tuần thứ 5: Chương 1: Động hóa học( 2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

Bài 2 Tốc độ của phản ứng hóa học
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

2.1. Nồng độ các chất phản ứng

2.2. Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng vào nhiệt độ, bản chất các chất phản ứng

Phương pháp giảng dạy:

+Phát vấn ;        +Đàm thoại;   +Thuyết trình;   

+Nêu vấn đề;   + Thảo luận 
	- Hiểu được ảnh hưởng của nồng độ ,nhiệt độ và chất xúc tác tới tốc độ phản ứng.
-Vận dụng được định luật tác dụng khối lượng để giải thích chiều diễn biến của một quá trình hóa học.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 2 Tốc độ phản ứng hóa học (trang 84 – trang 85)
4. Một số phản ứng phức tạp

    4.1. Phản ứng dây chuyền (phản ứng gốc tự do)

    4.2. Phản ứng nối tiếp


    4.3. Phản ứng quang hóa 

    4.4. Phản ứng song song

    4.5. Phản ứng liên hợp 

* Làm các bài tập sau:

Bài tập 2.9 đến 2.18 trang 86

Bài tập 2.19 trang 2.21 trang 87
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học Đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	- Biết được một số loại phản ứng phức tạp

- Rèn luyện được kỹ năng giao tiếp và kỹ năng là việc theo nhóm.

- Có khả năng thuyết trình một vấn đề khoa học đơn giản trước


	Tuần 6: Chương 2 Dung dịch (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Hiểu và vận dụng được các khái  niệm và định luật để tính toán các giá trị của dung dịch như nồng độ của hệ đồng nhất có chứa một hai nhiều cấu tử.
- Tính toán được các loại nồng độ .

	Nội dung giảng dạy:

Bài 3 Dung dịch

3. Các phương pháp biểu diễn nồng độ của dung dịch 

3.1. Nồng độ khối lượng 

3.2. Nồng độ thể tích

3.3. Nồng độ phần mol

Phương pháp giảng dạy:

+ Phát vấn;          + Đàm thoại;        + Thuyết trình

+ Nêu vấn đề;     + Thảo luận;         + Làm việc nhóm
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

*Nghiên cứu các vấn đề sau: 

Bài 3 Dung dịch (trang 88)
1. Dung dịch

1.1 Hệ phân tán thô
1.2 Dung dịch keo
1.3 Dung dịch thật
1.4 Dung dịch lý tưởng

2. Quá trình hòa tan (trang 89)
4. Hydrat và hydrat tinh thể

     4.1. Năng lượng solvat hóa

     4.2. Nhiệt hòa tan

* Làm các bài tập sau:

Bài tập 1.3 đến 1.7 trang 94
* Chuẩn bị bài thuyết trình 

Nội dung về quá trình hòa tan
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học Đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
	-Hiểu các khái  niệm và định luật về dung dịch và nồng độ. 

- Tính toán được các kiểu biểu diễn thành phần của các cấu tử có trong dung dịch.

- Có khả năng làm việc theo nhóm

- Đạt được khả năng xử lý thông tin theo chủ đề cho trước và trình bày một quan điểm khoa học đơn giản trước tập thể.


	Tuần thứ 7: Chương 1: Dung dịch (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

Bài 3 Dung dịch
5. Độ hòa tan

    5.1. Định nghĩa

    5.2. Định luật Henry

6. Sự thẩm thấu

    6.1. Định nghĩa

    6.2. Áp suất thẩm thấu

Phương pháp giảng dạy:

+ Phát vấn ;        + Đàm thoại;   + Thuyết trình;   

+ Nêu vấn đề;     + Thảo luận
	- Tính toán được các loại nồng độ về khối lượng và nồng độ về thể tích.
- Tính toán được nồng độ phần mol.

- Tính toán các giá trị về nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc, áp suất thẩm thấu của dung dịch. 



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài  3 Dung dịch (trang 92)
    6.3. Màng bán thấm
 * Làm các bài tập sau:
Bài tập 3.20 đến 3.32 trang 94

Bài tập 3.33 đến 3.37 trang 95
*Học các công thức

Công thức 3.1 đến 3.14

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học Đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	- Hiểu khái niệm thẩm thấu, màng bán thấm
- Tính toán được nồng độ trước và sau khi pha trộn.
- Hiểu, thuộc và vận dụng được các công thức để chuẩn bị tốt thi giữa Học phần.




	Tuần thứ 8: Chương 2:Dung dịch (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

Bài  3 Dung dịch
6.4. Định luật Van-Hốp

7. Áp suất hơi của dung dịch

7.1. Áp suất hơi bão hòa của dung dịch 

7.2. Định luật Ra-un 1

8. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc của dung dịch chứa chất hòa tan không bay hơi

8.1. Định luật Ra-un 2

Phương pháp giảng dạy:

+Phát vấn ;        +Đàm thoại;   +Thuyết trình;   

+Nêu vấn đề;   + Thảo luận
+ Thi giữa học phần
	- Tính toán các giá trị về áp suất hơi bão hòa của dung dịch.
- Rèn luyện được khả năng tư duy khi tính toán phân tử khối của chất tan không bay hơi trong dung dịch.

- Tính toán được nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc của dung dịch.

- Vận dụng kiến thức về dung dịch giải thích được các hiện tượng trong tự nhiên.

- Rèn luyện được tính cần cù, chăm chỉ và tỉ mỉ trong công việc.

- Rèn luyện tính trung thực.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 3 Dung dịch (trang 93)
    8.2. Ơ-tec-ti

Bài 4 Dung dịch điện li (trang 96 – trang 97)

1. Phương trình điện li của axit, bazơ, muối.

2. Đặc tính của dung dịch muối, axit và baz

3. Thuyết điện ly

    3.1. Thuyết điện li của Arrhenius

    3.2. Thuyết điện li hiện đại

    3.3. Thuyết điện li của Bronsted  – Lowry 

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học Đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	-  Biết  lý thuyết về điện li

- Viết được phương trình điện li chất điện li mạnh và chất điện li yếu, 

- Hiểu đặc tính của dung dịch điện li.

- Hiểu được ưu và nhược điểm của các thuyết điện li.



	Tuần 9: Chương 3 Dung dịch (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)

Nội dung giảng dạy:

Bài 4 Dung dịch điện li
4. Quá trình phân li
5. Độ phân li (độ điện li) 
    5.1. Độ điện li biểu kiến

    5.2. Mối quan hệ giữa độ điện li và i

6. Hằng số phân li (hằng số điện li)

    6.1. Hằng số phân li đặc trưng cho một chất

    6.2. Định luật pha loãng

Phương pháp giảng dạy:

+ Phát vấn;       + Đàm thoại;   + Thuyết trình

+ Nêu vấn đề;  + Làm mẫu;     + Diễn dịch
	- Hiểu các khái  niệm và định luật về dung dịch chứa chất điện li yếu. 

- Hiểu và vận dụng được các thuyết điện li để tính toán các giá trị như độ điện li, hằng số điện li.

- Xác định được điều kiện hòa tan, độ tan, nồng độ chất tan trong dung dịch điện li.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

+ Làm bài tập trang 42,43,44 Giáo trình Hóa học 2

+ Đọc tài liệu tham khảo

+ Viết bài thu hoạch về dung dịch.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học 2 – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
	- Rèn kỹ năng giải bài tập.

- Rèn kỹ năng tham khảotài liệu

- Rèn kỹ năng phân tích tổng hợp kiến thức.



	
	

	Tuần thứ 10: Chương 2: Dung dịch (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

Bài 4 Dung dịch điện li 

8. Tích số tan

     8.1. Khái niệm

     8.2. Điều kiện kết tủa 

     8.3 Điều kiện hòa tan kết tủa

     8.4. Mối liên hệ giữa tích số tan và độ hòa tan 

Phương pháp giảng dạy:

+Phát vấn ;        +Đàm thoại;   +Thuyết trình;   

+Nêu vấn đề;   + Thảo luận      + Diễn giải
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 4 Dung dịch điện li  (trang 89)
7. Tính chất của axit, baz và muối theo quan điểm của thuyết điện li

     7.1. Tính chất của dung dịch axit

     7.2. Tính chất của dung dịch baz

     7.3. Hidroxit lưỡng tính
* Làm các bài tập và các ví dụ sau:

Ví dụ 4.7 trang 99 

Bài tập  4.1 đến 4.7 trang 103
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học Đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	- Biết tính chất của dung dịch axit, dung dịch baz, dung dịch muối

- Hiểu rõ nguyên nhân tạo ra tính chất axit, baz của dung dịch.

- Vận dụng được kiến thức về tính chất của dung dịch điện li vào đời sống.

	
	


	Tuần 11: Chương 2 Dung dịch (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp:  (2)
	

	Nội dung giảng dạy:

Bài 4 Dung dịch điện li

9. Sự phân li của nước -chỉ số hidro

    9.1 Chỉ số hidro – Độ pH 

    9.2. pH của dung dịch 

    Phương pháp giảng dạy:

+Phát vấn ;        +Đàm thoại;   +Thuyết trình;   

+Nêu vấn đề;   + Thảo luận      + Diễn giải
	- Hiểu được ý nghĩa của độ pH trong dung dịch.
- Tính được giá trị pH của dung dịch điện li.
- Vận dụng được kiến thức về pH vào đời sống


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Bài 4 Dung dịch điện li (trang 102)
* Nghiên cứu các vấn đề sau:

    9.3. Sự chuyển dịch cân bằng ion

    9.4. Chất chỉ thị màu
 * Làm các bài tập và các ví dụ sau:

Ví dụ  4.10 trang 102
Bài tập 4.13 đến 4.21 trang 104
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học Đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
	- Có hiểu biết và sử dụng thành thạo các chỉ thị màu thông dụng.
- Hiểu được khái niệm chuyển dịch cân bằng ion trong dung dịch

- Vận dụng được kiến thứic về chất chỉ thị màu và khái niệm chuyển dịch cân bằng ion vào đời sống.

	
	

	Tuần 12: Chương 3 Điện hóa học (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp:  (2)

Nội dung giảng dạy:

Bài 5 Phản ứng oxi hóa khử - Cơ sở điện hóa học

2. Điện hóa học

    2.1. Nguồn điện hóa

Phương pháp giảng dạy:

+Phát vấn ;        +Đàm thoại;   +Thuyết trình;   

+Nêu vấn đề;   + Thảo luận      + Diễn giải
	- Nêu được mối liên hệ giữa phản ứng oxi hóa-khử và dòng điện, khả năng chuyển hóa giữa hóa năng và điện năng.
- Tính toán được các giá trị điện hóa học trong quá trình như hiệu ứng nhiệt, hằng số cân bằng của phản ứng oxi hóa khử.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Bài 5 Phản ứng oxi hóa khử - Cơ sở điện hóa học

1. Phản ứng oxi hóa – khử (trang 105)
     1.1. Độ oxi hóa của nguyên tố

     1.2. Khái niệm

     1.3. Điều kiện xảy ra phản ứng oxi hóa-khử

      1.4. Cách cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa – khử

     1.5. Một số dạng phương trình phản ứng oxi hóa – khử

2. Điện hóa học (trang 106)     

    2.2. Một số nguồn điện hóa
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học Đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	- Sử dụng thế điện cực tiêu chuẩn các cặp oxi hóa-khử liên hợp tính được suất điện động của pin điện hóa , của phản ứng oxi hóa-khử.

- Xác định được chiều tự diễn biến của một phản ứng oxi hóa-khử trong dung dịch.




	Tuần thứ 13: Chương 3: Điện hóa học (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

Bài 5 Phản ứng oxi hóa khử - Cơ sở điện hóa học

2. Điện hóa học

2.1.6 Suất điện động của pin Công thức Nerst

Giải bài tập 5.1 trang 114; bài tập 5.5 đến 5.10 trang 115 

Phương pháp giảng dạy:

+Phát vấn ;        +Đàm thoại;   +Thuyết trình;   

+Nêu vấn đề;   + Thảo luận      + Diễn giải
	- Sử dụng thế điện cực tiêu chuẩn các cặp oxi hóa-khử liên hợp tính được suất điện động của pin điện hóa , của phản ứng oxi hóa-khử.

- Xác định được chiều tự diễn biến của một phản ứng oxi hóa-khử trong dung dịch.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 5  Phản ứng oxi hóa khử - Cơ sở điện hóa học
     3.4. Một số quá trình điện phân  (trang 111)
     3.6. Sự phân cực điện hóa. Quá thế (trang 112)
* Làm các bài tập và các ví dụ sau:

Bài tập  5.11 đến 5.14 trang 115
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học Đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	- Hiểu được một số kiến thức cơ bản về điện phân để chuẩn bị cho việc học tại lớp.

- HIểu hiện tượng điện phân dung dịch.

- Viết được phương trình hóa học biểu diễn quá trình điện phân của dung dịch một chất tan hoặc dung dịch chứa nhiều chất tan..




	Tuần thứ 14: Chương 3: Điện hóa học (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

Bài 5 Phản ứng oxi hóa khử - Cơ sở điện hóa học
3. Điện phân

    3.1. Bản chất của sự điện phân

    3.2. Định nghĩa

     3.3. Điện phân dung dịch nước có chứa chất điện li
     3.5. Định luật Faraday:
Phương pháp giảng dạy:

+Phát vấn ;        +Đàm thoại;   +Thuyết trình;   

+Nêu vấn đề;   + Thảo luận      + Diễn giải
	-Hiểu được kiến thức cơ bản về điện phân: cơ chế, điều kiện của quá trình điện phân.
- Hiểu tác dụng của qúa trình điện phân đối với đời sống.
- Giải thich được các hiện tượng xảy trong quá trình điện phân.
- Vận dụng được quá trình điện phân vào đời sống.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Bài  5 Phản ứng oxi hóa khử - Cơ sở điện hóa học
* Nghiên cứu các vấn đề sau:

4.  Sự ăn mòn kim loại (trang 113 – trang 114)
    4.1. Định nghĩa


    4.2. Phân loại 
    4.3. Các phương pháp bảo vệ vật liệu kim loại khỏi bị ăn  

* Hệ thống kiến thức đã học

* Làm các bài tập và các ví dụ sau:

Bài tập 5.15 đến 5.17 trang 115
Bài tập 5.18 đến 5.23 trang 116

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học Đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	-Vận dụng được nguyên tắc của quá trình điện hóa vào các qui trình sản xuất trong thực tế.
-Vận dụng được nguyên tắc của quá trình điện hóa vào thực tế để chống mòn kim loại.
- Giải được bài tập về điện phân.


	Tuần thứ 15: Ôn tập (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
+ Hệ thống hóa chương 1 Động hóa học

+ Hệ thống hóa chương 2 Dung dịch

+ Hệ thống hóa chương 3 Điện hóa học

Phương pháp giảng dạy:

+Phát vấn ;        +Đàm thoại;   +Thuyết trình;   

+Nêu vấn đề;   + Thảo luận      + Diễn giải
	· Hòan chỉnh và hệ thống hóa kiến thức đã học.
· Thuộc và vận dụng được các công thức trong học  phần Hóa học đại cương 2

· Vận dụng được kiến thức đã học vào trong đời sống thực tế.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

 Xem đề cương ôn tập do tổ Hóa học biên soạn

* Làm các bài tập và các ví dụ 
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình Hóa học Đại cương – Tài liệu lưu hành nội bộ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
Đề cương ôn tập thi kết thúc học phần Hóa học đại cương 2 do tổ Hóa học biên soạn.


	- Nắm vững được các kiến thức về lý thuyết

- Thuộc và vận dụng được các công thức

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng trong cuộc sống

- Vận dụng được kiến thức đã học để ứng xử trong  thực tế.


12. Ngày phê duyệt: ngày            tháng         năm 2013
13. Cấp phê duyệt:


Hiệu trưởng
Trưởng khoa
Tổ trưởng bộ môn


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)

14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần
	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)
Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)


	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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